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-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hồng Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Ngu  n H u Tố – Ngu  n  án     oàn t  n  n  n p   ng Hoà  

 u n  t      Hoà  N  n  t n  B n    n   

Ông    n   – H u tr   

- Thư ký phiên tòa: Bà Hu n  T    u n D  u - T   ký Tò  án   Tò  án 

n  n d n t      Hoà  N  n  t n  B n    n   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

tham gia phiên tòa: Bà Tr  ng T   Ng    n  - K ểm sát v  n  

Ngày 02 t áng 7 năm 2024  tạ  trụ sở Tò  án n  n d n t      Hoà  N  n  

t n  B n    n  mở p   n tò   ét  ử  ông k    s  t ẩm vụ án   n  sự t ụ lý số 

41/2024/TLST-HS ngà  26 t áng 4 năm 2024 t eo Qu ết đ n  đ   vụ án r   ét 

 ử số: 60/2024/Q   ST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2024  đố  v    á      áo: 

1. Ngu  n T á  D  s n  ngà  16 t áng 8 năm 2005 tạ  t n  B n    n ; n   

   trú: T ôn T     Â   u  n H  t n  B n    n ; ng ề ng   p: K ông; tr n  đ  

    vấn: 7/12; d n t  : K n ; g    t n : N m; tôn g áo: K ông; quố  t   : V  t 

Nam; con ông Ngu  n Văn B  s n  năm 1985 (đ    ết) và  à Ngu  n T   V, 

s n  năm 1985; vợ   on: C     ó; t ền án  t ền sự: K ông;     áo    tạm g    tạm 

g  m từ ngà  06/02/2024 đến n        áo  ó mặt tạ  p   n tò   

2.  ỗ B n     s n  ngà  03 t áng 4 năm 2006 tạ  t n  B n    n ; n      

trú: T ôn L     Â   u  n H  t n  B n    n ; ng ề ng   p: K ông; tr n  đ      

vấn: 7/12; d n t  : K n ; g    t n : N m  tôn g áo: K ông; quố  t   : V  t N m; 

con ông  ỗ Văn N  s n  năm 1983 và  à Ngu  n T   L, sinh năm 1984; vợ  

 on: C     ó; t ền án  t ền sự: K ông; n  n t  n: Ngà  21/7/2022    Công an 

 u  n H  t n  B n    n   ử p ạt v  p ạm  àn     n   ằng   n  t ứ   ản   áo 

về  àn  v  G   rố  trật tự  ông   ng mà  ó m ng t eo  á  loạ  v  k   t ô s   

 ông  ụ  ỗ trợ  oặ   ông  ụ  đồ vật  p   ng t  n k á   ó k ả năng sát t   ng; 

    áo    tạm g    tạm g  m từ ngà  06/02/2024 đến n        áo  ó mặt tạ  p   n 

tòa. 
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3.  ặng Ngu  n Tuấn T  s n  ngà  26 t áng 7 năm 2006 tạ  t n  B n  

  n ; n      trú: T ôn L     Â   u  n H  t n  B n    n ; ng ề ng   p: L o 

đ ng tự do; tr n  đ      vấn: 7/12; d n t  : K n ; g    t n : N m; tôn g áo: 

K ông; quố  t   : V  t N m;  on  ủ  ông  ặng Ng   N1  s n  năm 1976 và  à 

Ngu  n T   T  n  C (đ    ết); vợ   on: C     ó; t ền án  t ền sự: K ông;     áo 

   áp dụng    n p áp ngăn   ặn  ấm đ  k ỏ  n      trú      áo  ó mặt tạ  p   n 

tòa. 

-     i   i di n h p pháp của    cáo Đỗ Bình A: Ông  ỗ Văn N  s n  

năm 1983   à Nguy n Th  L  s n  năm 1984  đ      : T ôn L     Â   u  n H  

t n  B n    n   là     m  ru t  ủ      áo  (Có mặt) 

-     i   i di n h p pháp của    cáo Đặng Nguyễn Tuấn T: Ông  ặng 

Ng c N1  s n  năm 1976  đ      : Số n à B     ng Q  p   ng B  t         t n  

B n    n   là     ru t  ủ      áo  (Có mặt) 

 -     i   o ch a cho    cáo Nguyễn Thái D: Bà    n T   Ng   H  Trợ 

g úp v  n p áp lý  ủ  Trung t m Trợ g úp p áp lý N à n    t n  B  (Có mặt) 

-     i   o ch a cho    cáo Đỗ Bình A: Ông Hồ Văn H1  Trợ g úp v  n 

p áp lý  ủ  Trung t m Trợ g úp p áp lý N à n    t n  B  (Có mặt) 

-     i   o ch a cho    cáo Đặng Nguyễn Tuấn T: Ông Lê Thành T1, 

Trợ g úp v  n p áp lý  ủ  Trung t m Trợ g úp p áp lý N à n    t n  B. (Có 

mặt) 

-    h i  Bà Trần Th  N2  s n  năm 1986  đ      : Khu phố E, p   ng T, 

th  xã H, t n  B n    nh  ( ề ngh  xét xử vắng mặt) 

-     i c  q   n   i  n h a     iên q an   n    án  

1. Ông Nguy n Ng c H2  s n  năm 1990  đ      : Thôn L, xã Â, huy n H, 

t n  B n    nh  ( ề ngh  xét xử vắng mặt) 

2. Bà Nguy n Th  V  s n  năm 1985  đ a ch : Thôn T, xã Â, huy n H, t nh 

B n    nh. (Có mặt) 

3  Bà  ặng Nguy n Anh T2  s n  năm 2001  đ      : T ôn L     Â   u  n 

H  t n  B n    n . ( ề ngh  xét xử vắng mặt) 

-     i   m ch n    

+ Anh  oàn Ngu  n Nhật H3  s n  ngà  09 t áng 5 năm 2007  đ a ch : 

Thôn L, xã Â, huy n H, t n  B n    nh. (Có mặt) 

Ng    đạ  d  n ng    đạ  d  n  ợp p áp  ủ   n    Nguy n Nhật H4: Bà 

Nguy n Th  T3  s n  năm 1983  đ a ch : Thôn L, xã Â, huy n H, t n  B n    nh 

là m   ủ   n  H4. (Có mặt) 

+ Anh Hoàng H u D1  s n  ngà  13 t áng 8 năm 2006  đ a ch : Thôn T, 

xã Â, huy n H, t n  B n    nh. (Có mặt) 
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     i   i di n h p pháp của anh Hoàng H u D1: Ông Hoàng H u T4, 

s n  năm 1976  đ a ch : Thôn T, xã Â, huy n H, t n  B n    nh  là     ru t  ủ  

anh D1  (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  tà  l  u  ó trong  ồ s  vụ án và d  n   ến tạ  p   n tò   n   dung 

vụ án đ ợ  tóm tắt n   s u: 

Khoảng 20 gi  ngày 02/02/2024,  ỗ Bình A, Nguy n Thái D,  oàn 

Nguy n Nhật H3 (sinh ngày 09/5/2007, trú tại: Thôn L, xã Â, huy n H, t nh 

B n    nh) và Hoàng H u D1 (sinh ngày 13/8/2006, trú tại: Thôn T, xã Â, 

huy n H, t n  B n    nh)  ùng đ  dạo tại p   ng B, th  xã H, t n  B n    nh. 

Trong lúc ngồi uống n  c, Nguy n Thái D rủ cả n óm   n đ m đ     p giật 

đ  n thoạ  để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ thì A và H3 thống nhất, còn Hoàng 

H u D1 k ông t  m g     ến 15 gi  ngày 03/02/2024, A đến nhà rủ  ặng 

Nguy n Tuấn T đ     p giật tài sản n  ng T k ông đồng ý. Chiều ngày 

03/02/2024, A và D1 nhắn tin qua messenger thống nhất đến tối cả hai sẽ đ  

   p giật tài sản tại th  xã H và không rủ t  m ng    k á    ến 18 gi  30 phút 

cùng ngày, D1 đ ều khiển xe môtô nhãn hi u V r o  màu   n  đen    ển kiểm 

soát 77K1-398.39 của bà Nguy n Th  V (là m  ru t  ủ      áo) đến nhà A. Khi 

đ   A và D1 tháo biển kiểm soát 77K1-398.39 bỏ vào cốp để tránh b  phát hi n, 

A lấy m t dao Thái Lan và m t dụng cụ       đ  n mang theo rồ  đ ều khiển xe 

mô tô chở D1 đến th  xã H. Khoảng 20 gi  15 phút cùng ngày, cả     đ  đến 

đoạn đ  ng thu c khu phố T  p   ng T, th  xã H thì D1 phát hi n bà Trần Th  

N2 đ ng đ ều khiển xe môtô biển kiểm soát 77C1-784.98, có b   đ  n thoại di 

đ ng ở túi quần sau bên trái nên nói cho A biết. A đ ều khiển xe mô tô chạy theo 

s u đến đoạn đ  ng N thì gặp tín hi u đèn đỏ, bà N2 dừng xe ở sát lề đ  ng 

phía Bắc, A đ ều khiển xe mô tô chạy chậm áp sát bên trái xe bà N2 rồi dùng tay 

phải giật đ  n thoại bỏ vào h    e môtô p    tr    và n  n    óng tăng g  tẩu 

t oát  Tr n đ  ng đ   A đ   đ  n thoại vừa chiếm đoạt đ ợc cho D1  D  ng 

tháo rồi vứt ốp l ng  s m đ  n thoại cùng hai t  giấy ghi các ch  số tại khu vực 

ng     m   tàu t u c p   ng H, th  xã H. 

Khoảng 23 gi  30 phút cùng ngày, A chở D1 t i nhà  ặng Nguy n Tuấn 

T kể lại vi      p giật tài sản và nh  T p á k ó  đ  n thoại vừa chiếm đoạt 

đ ợc của bà N2   ến 03 gi  sáng ngày 04/02/2024, T p á đ ợc khóa màn hình 

và nhắn tin hỏ  mu  đ  n thoạ  nà  v   g á 900 000 đồng thì A, D1 đồng ý   ến 

13 gi  cùng ngày, T đem đ  n thoại Vivo Y21 t i ti m  1 ở khu phố G, th  trấn 

T, huy n H, t n  B n    nh của ông Nguy n Ng c H2 bán v i giá 1.000.000 

đồng rồi chuyển khoản cho Hoàng H u D1 số tiền 900 000 đồng để đ     o D1. 

Sau khi b  trừ 10 000 đồng phí rút tiền, Hoàng H u D1 m ng 890 000 đồng đến 

đ   D1, D1 lấ  500 000 đồng tiêu xài, còn lạ  100 000 đồng bỏ trong cốp xe 

môtô và chia cho A 390 000 đồng.  

Theo Kết luận số 20/H  GTS ngà  04/3/2024  ủa H   đồng đ nh giá tài 

sản trong tố tụng hình sự th  xã H: Tài sản của bà Trần Th  N2 gồm 01 đ  n 
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t oạ  d  đ ng    u V vo  k ểu má   21  ó g á tr  2 000 000 đồng  01 s m đ  n 

t oạ  n à mạng V ettel số 0964632712  ó g á tr  50 000 đồng  01 ốp l ng đ  n 

t oạ  dùng   o đ  n t oạ  V vo  ó g á tr  20 000 đồng  tổng giá tr  là 2 070 000 

đồng.  

Về vật chứng: C  qu n Cảnh sát đ ều tra Công an th  xã H đ  trả lại cho 

bà Trần Th  N2 m t đ  n thoạ  d  đ ng nhãn hi u Vivo, kiểu máy Y21, màu 

trắng - xanh, số IMEI1: 861428056369730, số IMEI2: 861428056369722; trả 

cho bà Nguy n Th  V m t xe môtô biển số 77K1-398.39 nhãn hi u Vario, màu 

  n  đen  Tạm gi  m t con dao Thái Lan có chiều dài 21cm, phần l ỡi bằng 

kim loại màu bạc dài 11cm, phần cán bằng nhựa cứng màu vàng dài 10cm; m t 

dụng cụ       đ  n dài 16cm, m t đầu có gắn l ỡi dao bằng kim loại dài 7cm 

đ ợc quấn  ăng keo đen  p ần thân màu xám dài 09cm và số tiền 100 000 đồng. 

Riêng m t ốp l ng đ  n thoại Vivo Y21 và 01 sim đ  n thoại nhà mạng Viettel 

số 0964 632 712  C  qu n Cản  sát đ ều tra Công an th  xã H đ  t ến hành truy 

t m n  ng k ông t u g   đ ợc.  

Bà Trần Th  N2 đ  n ận lạ  đ  n thoạ  d  đ ng của mình; các b   áo A, 

D1, T đ  trả   o ông Nguy n Ng c H2 số tiền 1 000 000 đồng, bà N2 và ông H2 

k ông  ó   u  ầu gì thêm. Bà  ặng Nguy n Anh T2 không có yêu cầu gì về số 

tiền 100 000 đồng đ  đ       áo T để trả   o ông H2. 

Tạ  Bản Cáo trạng số 42/CT-VKS ngà  24/4/2024  V  n k ểm sát n  n 

d n t      Hoà  N  n  t n  B n    n  tru  tố  á      áo Ngu  n T á  D,  ỗ 

Bình A về t   C  p g ật tà  sản t eo đ ểm d k oản 2   ều 171  ủ  B  luật H n  

sự  tru  tố     áo  ặng Ngu  n Tuấn T về t   T  u t ụ tà  sản do ng    k á  

p ạm t   mà  ó t eo k oản 1   ều 323  ủ  B  luật H n  sự  

Tạ  p   n tò   á      áo Ngu  n T á  D,  ỗ B n   ,  ặng Ngu  n Tuấn 

T đ  k    n ận toàn     àn  v   ủ  m n  n    áo trạng đ  tru  tố   á      áo 

n ận t   và k ông  ó ý k ến tr n  luận    

Tạ  p   n tò   đạ  d  n V  n k ểm sát n  n d n t      Hoà  N  n  t n  

B n    n  v n g   ngu  n qu ết đ n  tru  tố n    áo trạng và đề ng   H   đồng 

 ét  ử:  

- Tuyên Ngu  n T á  D,  ỗ B n    p ạm t   C  p g ật tà  sản  qu  đ n  

tạ  đ ểm d k oản 2   ều 171 B  luật H n  sự;  ặng Ngu  n Tuấn T p ạm t   

T  u t ụ tà  sản do ng    k á  p ạm t   mà  ó  qu  đ n  tạ  k oản 1   ều 323 

B  luật H n  sự  

- Về   n  p ạt:  

+  ố  v   Ngu  n T á  D:  p dụng đ ểm d k oản 2   ều 171; đ ểm s 

k oản 1  k oản 2   ều 51; đ ểm o k oản 1   ều 52;   ều 38;   ều 58 B  luật 

H n  sự  đề ng    ử p ạt     áo Ngu  n T á  D từ 03 năm 06 t áng đến 04 năm 

tù.  
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+  ố  v    ỗ B n   :  p dụng đ ểm d k oản 2   ều 171; đ ểm s k oản 1 

  ều 51;   ều 91;   ều 101;   ều 38;   ều 58 B  luật H n  sự  đề ng    ử p ạt 

    áo  ỗ B n    từ 03 năm đến 03 năm 06 t áng tù   

+  ố  v    ặng Ngu  n Tuấn T:  p dụng k oản 1   ều 323;  á  đ ểm    s 

k oản 1   ều 51;   ều 91;   ều 101;   ều 65 B  luật H n  sự  đề ng    ử p ạt 

    áo  ặng Ngu  n Tuấn T từ 06 t áng đến 09 t áng tù n  ng   o   ởng án 

treo  t    g  n t ử t á   từ 12 đến 18 t áng   

-  ử lý vật   ứng:  p dụng   ều 47 B  luật H n  sự    ều 106 B  luật Tố 

tụng   n  sự  đề ng   t    t u t  u  ủ  01  on d o T á  L n  ó    ều dà  21  m  

p ần l ỡ   ằng k m loạ  màu  ạ  dà  11 m  p ần  án  ằng n ự   ứng màu vàng 

dà  10 m; 01 dụng  ụ       đ  n dà  16 m  m t đầu  ó gắn l ỡ  d o  ằng k m 

loạ  dà  7 m đ ợ  quấn  ăng keo đen  p ần t  n màu  ám dà  09 m và trả lạ  số 

t ền 100 000 đồng   o     áo Ngu  n T á  D. 

- Về trá   n   m d n sự:    g ả  qu ết  ong  

Ng     ào        o     áo D: Hàn  v   ủ      áo D là ngu    ểm   o    

     t ống n ất về t   d n  n   V  n k ểm sát luận t    B   áo đ  t àn  k ẩn 

k     áo  ăn năn  ố   ả  về  àn  v   ủ  m n   đ  k ắ  p ụ   ậu quả   o ông H2  

B   áo  ó  oàn  ản  g   đ n  đặ     t k ó k ăn        ết  em ru t    k u ết tật 

nặng  m      áo là  ông n  n  g   đ n  t u      ng èo   ó ông  ố là l  t s    ó 

n  n t  n tốt  B   áo  ó  á  t n  t ết g ảm n   t eo đ ểm    s k oản 1  k oản 2 

  ều 51  ủ  B  luật H n  sự   ề ng    ử p ạt     áo từ 30 đến 36 t áng tù     

 áo đ ợ  m  n án p    

Ng     ào        o     áo A: B   áo A đ  t àn  k ẩn k     áo  ăn năn 

 ố   ả  về  àn  v   ủ  m n   g   đ n      áo k ó k ăn      áo là  on l n trong g   

đ n  đông em   ó tr n  đ  t ấp       đủ 18 tuổ   Trong t    g  n    tạm g  m    

 áo đ  ăn năn   ố   ận về  àn  v   ủ  m n   G   đ n      áo  ó  ông  á   mạng  

    áo đ  k ắ  p ụ   ậu quả  ồ  t   ng   o ông H2   ề ng   áp dụng đ ểm    s 

k oản 1  k oản 2   ều 51  ủ  B  luật H n  sự  ử p ạt     áo từ 12-18 t áng tù 

Ng     ào        o     áo T:  ồng t n  v   luận t    đề ng    ủ  V  n 

k ểm sát  B   áo là ng    d    18 tuổ  n n n ận t ứ   òn  ạn   ế      áo đ  ăn 

năn  ố   ả  n n đề ng    ét  ử     áo từ 6-9 t áng  ả  tạo k ông g  m g    

L   nó  s u  ùng  ủ      áo D: B   áo lần đầu p ạm t    đ   ồ  t   ng  

trong t    g  n    tạm g  m     áo đ  su  ng    n ận t ứ   àn  v  s   trá   ủ  

m n  và rất  ố   ận v  v    làm  ủ  m n   B   áo   n H   đồng  ét  ử  em  ét 

g ảm n     n  p ạt   o     áo để     áo s m về v   g   đ n   p ụ g úp m  lo   o 

em gá  đ ng      n   

L   nó  s u  ùng  ủ      áo A: Trong t    g  n    tạm g  m      áo  ả  tạo 

tốt  ăn năn  ố   ả  về  àn  v  p ạm t    ủ  m n   B   áo   n H   đồng  ét  ử 

g ảm n     n  p ạt   o     áo  

L   nó  s u  ùng  ủ      áo T: B   áo đ    ết  àn  v   ủ  m n  là s       

 áo  ứ  k ông tá  p ạm      áo   n đ ợ  g ảm n     n  p ạt  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n    sở n   dung vụ án   ăn  ứ vào  á  tà  l  u trong  ồ s  vụ án đ  

đ ợ  tr n  tụng tạ  p   n tò   H   đồng  ét  ử n ận đ n  n   s u: 

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng củ    ều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá tr n  đ ều tra, truy tố, xét xử đ  t ực hi n đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tụ  qu  đ nh của B  luật Tố tụng hình sự  Quá tr n  đ ều tra, truy tố và xét xử  

ng    t  m g   tố tụng k ông  ó ý k ến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết đ nh 

củ    ều tra viên, Kiểm sát v  n  Do đó   àn  v   qu ết đ nh tố tụng   ều tra 

viên, Kiểm sát v  n đ  t ực hi n đều hợp pháp. 

 2  Về sự vắng mặt  ủ  ng    t  m g   tố tụng tạ  p   n tò : B   ạ   à N2  

ng     ó qu ền lợ   ng    vụ l  n qu n đến vụ án ông H2, bà T2  ó đ n đề ng   

 ét  ử vắng mặt và k ông  ó   u  ầu g   Sự vắng mặt  ủ  n  ng ng    nà  

k ông g   ản    ởng đến v    g ả  qu ết vụ án n n H   đồng  ét  ử v n t ến 

 àn   ét  ử vụ án  

 3  Tạ  p   n tò    á      áo D, A, T k    n ận toàn     àn  v  p ạm t   

 ủ  m n   L   k    n ận t    ủ   á      áo tạ  p   n tò  p ù  ợp v   l   k     ủ  

 á      áo tạ     qu n đ ều tr   v   l   k     ủ  ng     ó qu ền lợ   ng    vụ l  n 

quan đến vụ án  ng    làm   ứng và  á  tà  l  u    ứng  ứ k á   ó trong  ồ s  

vụ án  Do đó  H   đồng  ét  ử  ó đủ    sở  á  đ n :  ể có tiền t  u  à   á n  n  

    áo D đ  nả  s n  ý đ n  và rủ r      áo A là ng    d  i 18 tuổ  đ     p giật 

tài sản. Khoảng 20 gi  15 phút ngày 03/02/2024, tại khu phố T  p   ng T, th  xã 

H, t n  B n    nh      áo D      áo A đ  đ ều khiển xe môtô biển kiểm soát 

77K1-398.39 giật m t đ  n thoạ  d  đ ng nhãn hi u Vivo Y21 của bà Trần Th  

N2 có tổng giá tr  2 070 000 đồng. Vào ngày 04/02/2024, tại huy n H, t nh Bình 

  nh      áo T biết rõ tài sản do     áo A và     áo D    p giật mà  ó n  ng v n 

đồng ý mu  để đem  án   o ng  i khác. Hàn  v   ủ      áo D      áo A đ  

p ạm t   C  p g ật tà  sản đ ợ  qu  đ n  tạ  đ ểm d k oản 2   ều 171  ủ  B  

luật H n  sự   àn  v   ủ      áo T đ  p ạm t   T  u t ụ tà  sản do ng    k á  

p ạm t   mà  ó t eo k oản 1   ều 323  ủ  B  luật H n  sự  Cáo trạng  ủ  V  n 

k ểm sát n  n d n t      Hoà  N  n  t n  B n    n  tru  tố  á      áo là  ó  ăn 

 ứ  đúng ng    đúng t    

 4  Về t n    ất  mứ  đ   àn  v  p ạm t    ủ   á      áo: Hàn  v   ủ   á  

    áo là  o  t   ng p áp luật    m p ạm đến qu ền sở   u tà  sản  ủ  ng    

k á   g   mất trật tự         V  vậ   p ả   ử lý  àn  v   ủ   á      áo tr    p áp 

luật để răn đe và p òng ngừ  t   p ạm  Về v   trò  ủ   á      áo trong v    t ự  

   n  àn  v  p ạm t  : B   áo D  ó đủ năng lự     u trá   n   m   n  sự  n ận 

t ứ  đ ợ  v       p g ật tà  sản  ủ  ng    k á  là trá  p áp luật n  ng v n  ố ý 

p ạm t   và  ú  g ụ  ng    d    18 tuổ  p ạm t    B   áo D là ng    k ở     ng 

và  ú  g ụ  ng    k á  p ạm t    B   áo A đ  ng e t eo l   rủ r   ủ      áo D để 

p ạm t        áo A  ó v   trò là ng    t ự   àn   B   áo T k ông  ứ    n  t ỏ  

t uận tr    v       áo A      áo D n  ng k     ết r  tà  sản do p ạm t   mà  ó 

n  ng v n mu  để  án lạ  là  àn  v   ố ý p ạm t     
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 5  Về t n  t ết tăng nặng  g ảm n   trá   n   m   n  sự  n  n t  n: Cá  

    áo D, A, T t àn  k ẩn k     áo  ăn năn  ố   ả  về  àn  v   ủ  m n  n n 

đ ợ    ởng t n  t ết g ảm n   trá   n   m   n  sự qu  đ n  tạ  đ ểm s k oản 1 

  ều 51  ủ  B  luật H n  sự  B   áo T p ạm t   lần đầu và t u   tr  ng  ợp  t 

ng   m tr ng n n đ ợ    ởng t n  t ết g ảm n   trá   n   m   n  sự qu  đ n  

tạ  đ ểm   k oản 1   ều 51  ủ  B  luật H n  sự  B   áo D  ó  oàn  ản  g   đ n  

k ó k ăn  t u      ng èo        ết  em gá  là ng    k u ết tật đặ     t nặng 

n n đ ợ    ởng t n  t ết g ảm n   trá   n   m   n  sự qu  đ n  tạ  k oản 2 

  ều 51  ủ  B  luật H n  sự  B   áo D rủ r      áo A p ạm t   n n p ả     u 

t n  t ết tăng nặng trá   n   m   n  sự qu  đ n  tạ  đ ểm o k oản 1   ều 52  ủ  

B  luật H n  sự  B   áo A      áo T k ông  ó t n  t ết tăng nặng trá   n   m 

  n  sự  Cá      áo D và T  ó n  n t  n tốt  k ông  ó t ền án  t ền sự  B   áo A 

 ó n  n t  n  ấu  từng     ử p ạt v  p ạm  àn     n  về  àn  v  g   rố  trật tự 

 ông   ng  Cá  t n  t ết tăng nặng  g ảm n   trá   n   m   n  sự và n  n t  n 

 ủ   á      áo sẽ đ ợ   em  ét k   qu ết đ n    n  p ạt   o  á      áo  

 6  Về   n  p ạt: Căn  ứ vào  á  t n  t ết tăng nặng  g ảm n   trá   

n   m   n  sự  n  n t  n  ủ   á      áo và t n    ất  mứ  đ   ủ   àn  v  p ạm 

t    v   trò  ủ  từng     áo   ét t ấ    ần t  ết p ả   á   l   á      áo D, A k ỏ  

đ   sống        m t t    g  n để răn đe   ả  tạo  g áo dụ   á      áo trở t àn  

 ông d n  ó        ết tu n t ủ p áp luật  B   áo D là ng    k ở     ng   ú  g ụ  

ng    d    18 tuổ  p ạm t   n n  ần  ó mứ  án ng   m k ắ  n ất để răn đe  B  

 áo A      áo T k   p ạm t        đủ 18 tuổ   su  ng    n ận t ứ   òn  ạn   ế  

t  ếu sự   ăm só   qu n t m  g áo dụ  tốt  ủ  g   đ n   d n đến  àn  v  p ạm t   

 ủ   á      áo  V  vậ    ần áp dụng  á  qu  đ n   ủ  p áp luật về ng    d    18 

tuổ  p ạm t   để qu ết đ n    n  p ạt p ù  ợp   o  á      áo     

 7  B   áo T  ó     t n  t ết g ảm n   trá   n   m   n  sự qu  đ n  

tạ  k oản 1   ều 51  ủ  B  luật H n  sự và k ông  ó t n  t ết tăng nặng trá   

n   m   n  sự;     áo  ó n  n t  n tốt   ó n      trú r  ràng   ét t ấ  k ông  ần 

p ả   ắt     áo   ấp  àn    n  p ạt tù do     áo  ó k ả năng tự  ả  tạo và v    

  o     áo   ởng án treo k ông g   ngu    ểm   o       ; k ông ản    ởng 

 ấu đến  n n n   trật tự   n toàn         V  vậ     o     áo T đ ợ    ởng án treo  

ấn đ n  t    g  n t ử t á     o     áo và     áo t ự     n  á  ng    vụ trong 

t    g  n t ử t á   t eo qu  đ n   ủ  Luật t    àn  án   n  sự  

 8  Về trá   n   m d n sự: Bà N2 đ  n ận lạ  đ  n t oạ   k ông  ó   u 

 ầu  ồ  t   ng đố  v   ốp l ng  s m đ  n t oạ  và k ông  ó   u  ầu  ồ  t   ng 

gì khác. Ông H2 đ  n ận lạ  đủ t ền mu  đ  n t oạ  từ  á      áo và k ông  ó 

  u  ầu g  k á   Bà T2 k ông  ó   u  ầu g  đố  v   số t ền 100 000 đồng đ    

  o     áo T trả   o ông H2  Về trá   n   m d n sự đ  g ả  qu ết  ong  k ông 

 ó   u  ầu g  n n k ông  ét  

 9  Về  ử lý vật   ứng: T    t u t  u  ủ : M t  on d o T á  L n và m t 

dụng  ụ       đ  n  ủ      áo A đem t eo k   p ạm t    M t ốp l ng đ  n t oạ  

V vo  21 và m t s m đ  n t oạ  n à mạng V ettel số 0964 632 712  C  qu n 

Cản  sát đ ều tr  Công  n t      H đ  t ến  àn  tru  t m n  ng k ông t u g   
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đ ợ  n n k ông đề  ập  ử lý  Trả lạ    o     áo D số t ền 100 000 đồng     áo 

đ  g  o n p 

[10]  ạ  d  n V  n k ểm sát n  n d n t      H  t n  B n    n  đề ng   áp 

dụng p áp luật  mứ    n  p ạt đố  v    á      áo D, T là p ù  ợp v   n ận đ n  

 ủ  H   đồng  ét  ử  Mứ    n  p ạt đề ng   đố  v       áo A là p ù  ợp v   qu  

đ n   ủ  p áp luật n  ng quá ng   m k ắ   

 11  Ng     ào        o     áo D      áo A đề ng   áp dụng đ ểm   

k oản 1  k oản 2   ều 51  ủ  B  luật   n  sự   o     áo là k ông p ù  ợp v   

qu  đ n   ủ  p áp luật  V  tà  sản mà  á      áo    p g ật đ ợ  C  qu n Cản  

sát đ ều tr  t u g   trả lạ    o     ạ   t ền  á      áo trả   o ông H2 là t ền  ó 

đ ợ  từ v     án đ  n t oạ  k ông p ả  là  á      áo  ồ  t   ng  k ắ  p ụ  t   t 

 ạ   Ông  à  ố  ủ      áo A      áo D là ng     ó  ông  á   mạng n n  á     

 áo k ông đ ợ    ởng t n  t ết g ảm n   trá   n   m   n  sự qu  đ n  tạ  k oản 

2   ều 51  ủ  B  luật   n  sự  Ng     ào        o     áo T đề ng   p ạt  ả  tạo 

k ông g  m g   đố  v       áo là      p ù  ợp t n    ất  mứ  đ    àn  v  p ạm 

t    ủ      áo    

 12  Về án p  : B   áo D là  á n  n t u      ng èo n n đ ợ  m  n án p  ; 

    áo A      áo T mỗ      áo p ả     u án p     n  sự s  t ẩm là 200 000 đồng   

[13] Anh  oàn Ngu  n Nhật H3 và anh Hoàng H u D1 biết n  ng k ông 

giúp sứ   k ông  ùng  á      áo A, D1 thực hi n  àn  v     p giật tài sản. Anh 

Hoàng H u D1 không biết số tiền 900 000 đồng mà     áo T chuyển qua tài 

khoản củ  m n  để đ     o     áo D1 là tiền do phạm t i mà có. Ông Nguy n 

Ng c H2 là ng    mu  đ  n t oạ   ủ      áo T n  ng k ông   ết tài sản là do 

phạm t i mà có. Bà Nguy n Th  V là chủ sở h u xe môtô biển kiểm soát 77K1-

39839 không biết     áo D1 sử dụng  e môtô để đ     p giật tài sản  V  vậ    n  

 oàn Ngu  n Nhật H3, anh Hoàng H u D1, ông Nguy n Ng c H2, bà Nguy n 

Th  V k ông    tru   ứu trách nhi m hình sự là p ù  ợp  

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào đ ểm d k oản 2   ều 171  đ ểm s k oản 1  k oản 2   ều 51  

đ ểm o k oản 1   ều 52    ều 38    ều 58  ủ  B  luật H n  sự đố  v       áo 

Ngu  n T á  D. 

Căn  ứ vào đ ểm d k oản 2   ều 171  đ ểm s k oản 1   ều 51   á  đ ều 

38  58  91  101  ủ  B  luật H n  sự đố  v       áo  ỗ B n   . 

Căn  ứ vào k oản 1   ều 323  đ ểm    s k oản 1   ều 51   á  đ ều 65  91  

101  ủ  B  luật H n  sự đố  v       áo  ặng Ngu  n Tuấn T. 

Căn  ứ vào   ều 47  ủ  B  luật H n  sự; 

Căn  ứ vào  á  đ ều 106  135  136  292  331  333  ủ  B  luật Tố tụng 

  n  sự;  
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Căn  ứ vào đ ểm đ k oản 1   ều 12  đ ểm   k oản 1   ều 23  ủ  Ng   

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủ    n 

T   ng vụ Quố      qu  đ n  về mứ  t u  m  n  g ảm  t u  n p  quản lý và sử 

dụng án p   l  p   Tò  án;  

1  Về t   d n : Tu  n  ố     áo Ngu  n T á  D      áo  ỗ B n    p ạm 

t   C  p g ật tà  sản  Tu  n  ố     áo  ặng Ngu  n Tuấn T p ạm t   T  u t ụ 

tà  sản do ng    k á  p ạm t   mà  ó  

2  Về   n  p ạt:  

2 1   ử p ạt     áo Ngu  n Thái D 03 (B ) năm 06 (Sáu) t áng tù  T    

 ạn   ấp  àn    n  p ạt tù t n  từ ngà      áo     ắt tạm g    tạm g  m ngà  

06/02/2024. 

2 2   ử p ạt     áo  ỗ B n    27 (H   m     ả ) t áng tù  T     ạn   ấp 

 àn    n  p ạt tù t n  từ ngà      áo     ắt tạm g    tạm g  m ngà  06/02/2024  

2.3.  ử p ạt     áo  ặng Ngu  n Tuấn T 06 (Sáu) t áng tù n  ng   o 

  ởng án treo  t    g  n t ử t á   là 12 (M       ) t áng t n  từ ngà  tu  n án 

s  t ẩm ngà  02 t áng 7 năm 2024  

Gi o     áo  ặng Ngu  n Tuấn T cho Ủ    n n  n d n    Â,  u  n H  

t n  B n    n  g ám sát và g áo dụ  trong t    g  n t ử t á    Trong tr  ng  ợp 

ng    đ ợ    ởng án treo t    đổ  n      trú t   t ự     n t eo qu  đ n  tạ  

k oản 1   ều 92  ủ  Luật t    àn  án   n  sự  

Trong t    g  n t ử t á    nếu ng    đ ợ    ởng án treo  ố ý v  p ạm 

ng    vụ t eo qu  đ n   ủ  Luật t    àn  án   n  sự 02 lần trở l n  t   Tò  án  ó 

t ể qu ết đ n   u   ng    đó p ả    ấp  àn    n  p ạt tù  ủ   ản án đ    o 

  ởng án treo  

3  Về trá   n   m d n sự:    g ả  qu ết  ong  

4  Về  ử lý vật   ứng:  

4 1  T    t u sung t  u  ủ :  

- 01 (m t) con dao Thái Lan có chiều dài 21cm, phần l ỡi bằng kim loại 

màu bạc dài 11cm, phần cán bằng nhựa cứng màu vàng dài 10cm.  

- 01 (m t) dụng cụ       đ  n dài 16cm, m t đầu có gắn l ỡi dao bằng 

kim loạ  dà  07 m đ ợc quấn  ăng keo đen  p ần thân màu xám dài 09cm. 

 (Các vật chứng tr n đ  đ ợc chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự th  

   Hoà  N  n  t n  B n    nh theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 

06/5/2024) 

4 2  Trả lạ    o     áo Nguy n Thái D số t ền 100 000 đồng (M t trăm 

ng  n đồng)  Số t ền nà  đ  đ ợ    u ển đến C    ục Thi hành án dân sự th  xã 

Hoà  N  n  t n  B n    n  t eo Ủ  n   m     số 21 ngà  15/5/2024       

5   n p     n  sự s  t ẩm:  

- B   áo Ngu  n T á  D đ ợ  m  n án p    
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- B   áo  ỗ B n         áo  ặng Ngu  n Tuấn T mỗ      áo p ả     u 

200 000 đồng (H   trăm ng  n đồng)  

7  Về qu ền k áng  áo: B   áo  ng    đạ  d  n  ợp p áp  ủ      áo A     

 áo T  ng     ó qu ền lợ   ng    vụ l  n qu n đến vụ án  ng     ào        o    

 áo A      áo T  ó mặt tạ  p   n tò   ó qu ền k áng  áo  ản án trong t     ạn 

15 ngà  kể từ ngà  tu  n án  B   ạ   ng     ó qu ền lợ   ng    vụ l  n qu n đến 

vụ án vắng mặt tạ  p   n tò   ó qu ền k áng  áo trong t     ạn 15 ngà  kể từ 

ngà  n ận đ ợ   ản án  oặ   ản án đ ợ  n  m  ết  

Nơi nhận: 
- B   áo      ạ ; 

- Ng     ào     ; 

- Ng     ó qu ền lợ   ng    vụ l  n 

qu n đến vụ án; 

- VKSND t      Hoà  N  n; 

- VKSND t n  B n    n ; 

- CQ CS T Công  n t      Hoà  N  n; 

- CQ TH HS Công  n t      Hoà  

N  n; 

- L u  ồ s  vụ án 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hồng Hoàng 

 
  
 

 
   

   


